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Phụ lục I
Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm 
hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022

                                         (Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-SNN ngày      tháng      năm 2022 của Sở NNPTNT)

	STT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị              chủ trì
	Đơn vị                  phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	I
	CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL)

	1
	Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	2
	Góp ý kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản QPPL. 
	Các Chi cục trực thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	3
	Rà soát Luật; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành trong năm 2022 để xác định nội dung giao HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Thường xuyên trong năm 2022
	

	4
	Tập trung xây dựng, trình ban hành các văn bản được giao quy định chi tiết tại các văn bản của Trung ương
	Các Chi cục thuộc Sở 
	Văn phòng Sở Các đơn vị liên quan 
	Trong năm 2022
	

	II
	CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

	1
	Tự kiểm tra thường xuyên văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm có liên quan đến lĩnh vực phụ trách
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	2
	Thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành ngay sau khi có căn cứ để rà soát hoặc khi có yêu cầu của cấp trên
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	
	Lập danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực hết hiệu lực một phần và toàn bộ trong năm 2021
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Tháng 01/2022
	

	III
	CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

	3
	Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản QPPL về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	4
	Kiến nghị, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	5
	Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật tại Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh và tổng kết việc thực hiện Đề án. Triển khai hiệu quả Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Các Chi cục thuộc Sở
	Văn phòng Sở 
	Trong năm 2022
	

	6
	Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm tra văn bản QPPL và kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
	Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
	Các đơn vị liên quan
	Trong năm 2022
	

	7
	Tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Trong năm 2022
	

	8
	Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành trong lĩnh vực phụ trách năm 2022
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Tháng 02/2022
	

	9
	Thực hiện chế độ báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính
	Văn phòng Sở
	Các Chi cục trực thuộc Sở
	Theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
	

	10
	Thực hiện chế độ báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm
	Văn phòng Sở
	Các Chi cục trực thuộc Sở 
	Theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
	

	IV
	CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

	
	Tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2024, nhất là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19
	Phòng Kế hoạch tài chính
	Các đơn vị liên quan
	Trong năm 2022
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Phụ lục II
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; 
pháp chế và bồi thường Nhà nước năm 2022
                                 (Kèm theo Kế hoạch:          /KH-SNN ngày         tháng      năm 2022 của Sở NNPTNT)
	STT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị             phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	I
	CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	1
	Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý
	

	2
	Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày  04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở
	Các đơn vị liên quan
	Trong năm 2022
	

	3
	Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Trong năm 2022
	

	4
	Tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương tổ chức (nếu có)
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Các đơn vị có liên quan
	Trong năm 2022
	

	5
	Tham mưu ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	

	6
	Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, biên giới, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn phù hợp với lĩnh vực quản lý của ngành
	Chi cục Kiểm lâm, Phát triển nông thôn, Thủy sản
	Các đơn vị có liên quan
	Trong năm 2022
	

	7
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Kế hoạch
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Quý III/2022
	

	8
	Tăng cường công tác hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số với lộ trình phù hợp
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Văn phòng Sở
	Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của tỉnh
	

	9
	Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đơn vị trong Ngành
	Văn phòng Sở 
	Các đơn vị trực thuộc Sở
	Quý III, IV/2022
	

	10
	Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm thực hiện Ngày pháp luật gắn với công tác thi đua, khen thưởng.
	Văn phòng Sở
	Phòng TCCB, Các đơn vị trực thuộc Sở
	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp
	

	IV
	CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

	1
	Rà soát đội ngũ cán bộ pháp chế, chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của đơn vị
	Phòng TCCB 
	Các đơn vị trực thuộc sở
	Quý I, II/2022
	

	2
	Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc sở
	Trong năm 2022
	

	3
	Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	Văn phòng Sở
	Các đơn vị trực thuộc sở
	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp
	



